
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số cv Số BN Điểm PK KQPK ghi chú

1 Huỳnh Thi Phát Tài 31191025623 KTCT Mác-Lênin 240 online 5 5 không thay đổi

2 Bùi Minh Anh 31191025339 KTCT Mác-Lênin 267 online 6.5 6.5 không thay đổi

3 Nguyễn Thị Thu Mai 31191025692 KTCT Mác-Lênin 275 online 8 8 không thay đổi

4 Trần Đan Thanh 31191023929 KTCT Mác-Lênin 281 online 7 7 không thay đổi

5 Phạm Thị Thảo Vân 31191027452 KTCT Mác-Lênin 269 online 7 7 không thay đổi

6 Nguyễn Thị Bích Trâm 31191025318 KTCT Mác-Lênin 272 online 7 7 không thay đổi

7 Lê Thị Thu Ngân 31191021717 KTCT Mác-Lênin 274 online 7.5 7.5 không thay đổi

8 Hồ Hương Giang 31191025981 KTCT Mác-Lênin 243 online 6 6 không thay đổi

9 Trịnh Quốc Thắng 31191026671 KTCT Mác-Lênin 276 online 6 6 không thay đổi

10 Nguyễn Lê Hoàng Trang 31191027433 KTCT Mác-Lênin 276 online 7.5 7.5 không thay đổi

11 Nguyễn Thủy Tiên HCMTC20184018 Kế toán chi phí 194 19992 2 2 không thay đổi

12 Nguyễn Thị Thanh Nhã HCMTC20184011 Kế toán chi phí 194 19991 3 3 không thay đổi

13 Nguyễn Cao Phước HCMTC20184016 Kế toán chi phí 194 19989 3 3 không thay đổi

14 Chung Chí Tâm HCMTC20184066 Kế toán chi phí 194 19988 2.5 2.5 không thay đổi

15 Nguyễn Thị Hương Mơ 31191024426 TKUD 294 online 9 9 không thay đổi

16 Nguyễn Sỹ Quý 31191026508 KT vĩ mô 254 online 4.5 6 lỗi tô đáp án ko đúng quy định 

17 Nguyễn Minh Trung Tín 31191024066 KTCT Mác-Lênin 248 online 8.5 9 lỗi tô ko đúng qui định 

18 Hoàng Phạm Yến Ngọc 31191025421 KTCT Mác-Lênin 244 online 3.5 9 lỗi tô ko đúng qui định 

19 Nguyễn Anh Kiệt 31191023443 KTCT Mác-Lênin 230 online 3 8 lỗi tô ko đúng qui định 

20 Nguyễn Ngọc Long 31191022515 KTCT Mác-Lênin 247 online 2 7 lỗi tô ko đúng qui định 

21 Nguyễn Bá Đức Duy 31191024536 KTCT Mác-Lênin 270 online 3 9 lỗi tô ko đúng qui định 

22 Châu Hoàng Khiêm 31191026038 CNXH 288 online 6.5 6.5 không thay đổi

23 Châu Hoàng Khiêm 31191026038 KTCT Mác-Lênin 290 online 6 6 không thay đổi

24 Lê Bá Hữu Đức 31191026052 KTCT Mác-Lênin 268 online 6 6 không thay đổi

25 Nguyễn Hà Hương Giang 31191020294 KTCT Mác-Lênin 273 online 7 7 không thay đổi

26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 31191025040 KTCT Mác-Lênin 228 online 6 6 không thay đổi

27 Thái Thị Thanh Nga 31191024907 KTCT Mác-Lênin 233 online 6.5 6.5 không thay đổi

28 Nguyễn Thị Thùy Trâm 31191020752 KTCT Mác-Lênin 242 online 6 6 không thay đổi

29 Lương Đinh Thiên Trúc 31191024153 KTCT Mác-Lênin 266 20007 6 6 không thay đổi

30 Cao Thị Thanh Hảo 31191026057 KTCT Mác-Lênin 241 online 7 7 không thay đổi

31 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 31191020137 KTCT Mác-Lênin 237 online 5 5 không thay đổi

32 Nguyễn Thị Trà Giang 31191026749 KTCT Mác-Lênin 236 online 7 7 không thay đổi

33 Tôn Thất Minh Đăng 31191023205 KTCT Mác-Lênin 232 online 7 7 không thay đổi

34 Nguyễn Khánh Mai Anh 31191024953 KTCT Mác-Lênin 296 online 7.5 7.5 không thay đổi

35 Huỳnh Thị Lan Anh 31191021887 KTCT Mác-Lênin 282 online 7.5 7.5 không thay đổi

36 Nguyễn Thị Minh Huyền 31191027206 CNXH 289 online 6 6 không thay đổi

37 Lê Ngọc Quỳnh Như 31191025608 CNXH 284 online 6 6 không thay đổi

38 Hoàng Cẩm Nguyên 31191026827 CNXH 283 online 6 6 không thay đổi
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